
Tổng số
Trong đó: 

Nữ

1 Chi hội chăn nuôi bò Xã Trường Thủy 37 1 Chăn nuôi bò 107 con 4/2017

2 Chi hội nuôi ong lấy mật Xã Trường Thủy 22 3 Nuôi ong lấy mật 352 tổ 10/2019

3 Chi hội nuôi ong lấy mật Xã Hưng Thủy 37 6 Nuôi ong lấy mật 190 tổ 5/2019

4 Chi Hội trồng ném  Xã Hoa Thủy 32 7  Trồng trọt  DT: 5 ha 5/2020

5 Chi Hội trồng rừng  Xã Sen Thủy 80 6  Trồng rừng  240 ha 6/2021

Ghi 

chú

Thời gian thành 

lập
Tên chi HộiTT

Tổng số thành viên

Lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh

Quy mô  (Về diện 

tích, số lượng giống, 

cây, con...)

HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

*

DANH SÁCH 
 CHI HỘI NGHỀ NGHIỆP TÍNH  ĐẾN NGÀY 28/02/2025

Địa chỉ

Lệ Thủy



6
Chi Hội nuôi trồng thủy 

sản
 Xã Ngư Thủy 15 2  Nuôi trồng thủy sản  2 ha   9/2022

7
Chi Hội nuôi ong lấy mật 

Sen Thủy
 Xã Sen Thủy 15 Nuôi ong lấy mật 50 tổ 10/11/2023

8
Chi Hội trồng cam Trường 

Thuỷ
HND xã Trường Thủy 15 9 Trồng cam 07/05/2024

9
Chi Hội khai thác nhựa 

thông thôn Hoà Bình
 HND xã Sen Thủy 24 13 Khai thác nhựa 20/5/2024

10 Chi Hội hươu sao
Hiển Lộc - Duy Ninh-

Quảng Ninh
18 0 Chăn nuôi hươu

Diện tích: 

2000m2, con 

giống: 7 con

2009

11
Chi hội HTX KDDV 

Nông nghiệp Minh Trung 

Thôn Bình An, xã Gia 

Ninh, huyện Quảng Ninh
30 5

KDDV Nông 

nghiệp
375 (hecta) 2019

12
Chi hội Nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật Kim Sen

Thôn Kim Sen, xã 

Trường Xuân, huyện 

Quảng Ninh

32 5 Chăn nuôi

Tổng đàn: 334 

đàn, sản lượng 

mật: 1.715kg

2019

13 Chi hội nuôi trồng thủy sản
Thôn Tân Định, xã Hải 

Ninh, huyện Quảng Ninh
62 0 Nuôi trồng thủy sản 32 ha; 92 triệu con 2019

Quảng Ninh



14 CH nuôi trồng thủy sản Phú Ninh, Duy Ninh 22

Nuôi trồng thủy sản 

(cá dìa, cá chẻm, cá 

chình, cua…)

Diện tích = 3.500m2             

         30 lồng 
2024

15 Chi hội hợp tác xã DVNN TDP Diêm Hải, Phú Hải 140         74       Sản xuất NN  19ha 2004

16 Chi hội làm hương  Xã Đức Ninh            26         16  SX hương  Gia đình 2005

17 Chi hội 2  Phường Đồng Phú              8           1  Nuôi tôm, cá  4,5 ha 2002

18 Chi hội 8  Phường Đồng Phú            24           7  Chăn nuôi tổng hợp  12 ha 2012

19 Chi hội chăn nuôi TH  Xã Đức Ninh 12 2  Chăn nuôi tổng hợp Hộ gia đình 2023

20
Chi hội bảo tồn và phát 

triển Mai vàng
 xã Bảo Ninh            15           6  Cây cảnh  Hộ gia đình 2024

21 Chi hội khai thác thủy sản Xã Đức Trạch 34  Khai thác thủy sản 
 5 tàu đánh bắt 

công suất lớn 
06/6/2018

Đồng Hới

Bố Trạch



22
Chi hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật xã Phúc Trạch
1 Thanh Sen, Phúc Trạch 18 1

Nuôi và chế biến 

mật ong
300 đàn 10/3/2020

23
Chi hội nghề nghiệp chăn 

nuôi tổng hợp
Thôn Đồng Sơn 16 2 Chăn nuôi tổng hợp

Diện tích ao, hồ, 

chuồng trại 15 ha, 

số lượng con 

giống 200 con lợn 

đẻ, 4.000 con lợn 

thịt/năm, 3.000 

con gà/ năm, 1.500 

con ngan/năm, cá 

thu hoạch khoảng 

70 tấn/năm

28/7/2020

24
Chi hội nghề nghiệp chăn 

nuôi, nuôi trồng tổng hợp 

Thôn Quyết Thắng - 

Thanh Trạch
35 2

Chăn nuôi, nuôi 

trồng tổng hợp

34 trang trại. Tổng 

diện tích 81 ha: 

Trong đó có 6 ha 

trồng lúa, 17 ha 

rừng, 41 ha mặt 

nước nuôi trồng 

thuỷ sản, 17 ha đất 

chăn nuôi

15/9/2020

25 Chi hội chế biến thủy sản
Thôn Nhân Nam, Nhân 

Trạch
34 34 Chế biến

5000l nước 

mắm/năm…
20/12/2020

26 Chi hội nuôi trồng thủy sản Xã Đồng Trạch 69 5
Nuôi tôm, cua, cá, 

mặn lợ.

 Diện tích: 86,2 ha
20/4/2020



27 Chi hội thu mua keo tràm  Phú Hữu - Liên Trạch 19 10

 Mua và bán cây 

giống, vật liệu keo 

tràm 

57 ha 24/3/2021

28 Chi hội nuôi ong lấy mật
 Thôn Liên Thủy, Liên 

Trạch 
12 3

 Sản xuất giống và 

mật 
34 đàn 19/03/2022 

29

Chi Hội nghề nghiệp bánh 

bún truyền thống xã Phúc 

Trạch

Thôn 2 Phúc Đồng 16 14

Sản xuất các loại 

bánh truyền thống: 

bánh xèo, bún, dì, 

ít...

16 hộ gia đình 01/7/2022

30
Chi hội nuôi trồng thủy 

sản và Quản lý cộng đồng
Thôn 4, xã Bắc Trạch 167 18

Nuôi tôm, cua, cá 

các loại nước ngọt, 

mặn, lợ

Tổng diện tích 86 

ha; số lượng giống 

31.200.000 con

09/11/2022

31  Nuôi ong lấy mật Thôn Tân Định 19 2 Chia đàn, quay mật 150 đàn 06/9/2023



32

Chi hội Nông dân nghề 

nghiệp vùng liên kết sản 

giống Lúa QC03

Thôn Phương Hạ, xã 

Đại Trạch
52 36

 Vùng liên kết sản 

giống Lúa QC03, 

theo tiêu chuẩn 

VIETGAP thôn 

Phương Hạ

9,9 ha trồng lúa 

VietGap
29/11/2023

33
Chi hội nghề nghiệp trồng 

hoa và cây cảnh
Thôn 10, Lý Trạch 6 2 Hoa và cây cảnh

2ha, 1000 cây mai, 

1500 cây đào, 0,5 

ha trồng hoa 

quanh năm

12/02/2024

34
Chi hội nuôi trồng thủy 

sản nước ngọt
 Thôn 6 xã Hạ Trạch 25 4

 Nuôi trồng thủy 

sản nước ngọt 
 38 ha, tôm, cá 24/05/2024

35 Chi hội mít ruột đỏ Nông trường Việt Trung 17 4 Trồng cây ăn quả
215.000 m2, 8.600 

cây 
31/05/2024

36 Chi hội Nuôi Ong lấy mật Hải Phú 24 7 Nuôi ong lấy mật 70 tổ ong 29/09/2024



37
Chi hội sản xuất rượu 

truyền thống Gia Hưng
Hưng Trạch 20 20 Nấu rượu Riêng lẽ 13/10/2024

38
Chi hội nông nghiệp máy 

cày
Xuân Trạch 21 0

Cày ruộng, kéo 

hàng
Riêng lẽ 16/10/2024

39
Chi hội trồng rừng theo 

tiêu chuẩn FSC

Thôn 2 Phúc Khê, Phúc 

Trạch
20 2

Trồng rừng theo 

tiêu chuẩn FSC
500 ha 25/11/2024

40 Chi hội nuôi trồng thuỷ sản Thôn Trung Minh,

xã Quảng Châu 34 2

Nuôi trồng thuỷ sản 13 ha, 21 vạn con 28/8/2020

41 Chi hội khai thác thuỷ sản Xã Cảnh Dương 40 KTTS Đánh bắt trên biển  10/07/2020

42
Chi hội nghề nghiệp Bánh 

mè xát Tân An

Thôn Tân An - xã 

Quảng Thanh
15 12 Bánh mè xát

Làng nghề hộ gia 

đình
 11/12/2022

Quảng Trạch



43
Chi hội nghề nghiệp Sen 

Ngon

Thôn Hướng Phương- 

xã 

Q. Phương

32 8
Sản xuất, chế biến 

các sản phẩm từ Sen
3,5 ha 23/5/2024

44
Chi hội nghề nghiệp rau 

an toàn

TDP Trường Sơn 

phường Quảng Long
31 8

Trồng rau an toàn 

và hoa
7ha 2017

45
Tổ hội NN chế biến thủy 

hải sản

TDP Ngoại Hải, phường 

Quảng Thọ
6 6 Chế biến nước mắm 200m2 2017

46 Tổ hội NN Mộc gia dụng
Thôn Tân Lộc-Quảng 

Tân
7 0

Mộc gia dụng ở 

trong và ngoài xã
Nhà xưởng 100m2 2022

47
Chi hội nghề nghiệp nuôi 

trồng thuỷ sản

TDP Đơn Sa, phường 

Quảng Phúc
30 Nuôi tôm, cá 2500m2 2017

48
Chi hội nghề nghiệp nuôi 

cá lồng bè Cồn Sẽ

 Thôn Cồn Sẽ - xã 

Quảng Lộc 
30           5          Nuôi cá  1.500m2 2024

49
Chi hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật

Thôn 5 Thiết Sơn, xã 

Thạch Hóa
44 4 Nuôi ong lấy mật 150 Tháng 6/2024

Ba Đồn

Tuyên Hóa



50

Chi hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò lai, bò BBB xã 

Đồng Hóa

Xã Đồng Hóa, huyện 

Tuyên Hóa
28 3

Chăn nuôi bò lai, 

bò BBB

Tổng đàn bò lai, 

bò BBB của toàn 

chi Hội 154 con

Tháng 10/2024

51 Trồng cây ăn quả Xã Lê Hóa 78 15 trồng cây ăn quả 8,2ha Năm 2018

52 Chi hội chăn nuôi trâu
Thôn Cương Trung, 

Tiến Hóa
19 6 Chăn nuôi trâu 41 01/04/2022

53 Chi hội chăn nuôi bò Thôn Bàu 3, Tiến Hóa 22 5 Chăn nuôi trâu 75 01/09/2021

54
Chi hội nghề nghiệp nuôi 

ong lấy mật
Xã Văn Hoá 35 8 Nuôi ong lấy mật 350 9/11/2022

55
Chi hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò lai sinh sản
Thôn Bàu Sỏi 31 10 Chăn nuôi bò lai 150 5/10/2020

56 Nuôi ong lấy mật Thôn 3 xã Thanh Thạch 30 Nuôi ong lấy mật 450 đàn 2024



57 Nuôi ong lấy mật Xã Hương Hóa 85 15 Nuôi ong lấy mật 1.230 đàn Năm 2017

58
Chăn nuôi và trồng cây ăn 

quả
Tân Đức, Tân Hương 9 3 Sản xuất 8 ha, 19 con Năm 2024

59
Chi Hội nuôi ong đoàn kết 

xã Xuân Hóa
Xã Xuân Hóa 25 Nuôi ong lấy mật 509 đàn Năm 2022

60
Chi Hội nuôi ong lấy mật 

xã Hồng Hoá
Xã Hồng Hoá 28 Nuôi ong lấy mật 810 đàn Năm 2024

1949 439Tổng cộng

Minh Hóa


